
 
A. NỘI DUNG ÔN TẬP 

I. Phần Lịch sử 

1. Học sinh ôn tập kiến thức các bài: 9, 10, 11, 12. 

2. Nội dung chính 

- Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII. 

- Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) 

- Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 

II. Phần Địa lí 

- Sinh vật Việt Nam 

- Phạm vi Biển Đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt   Nam. 

- Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn 

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI 
- 70% trắc nghiệm (28 câu) + 30% tự luận.  

C. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP 

I. Câu hỏi trắc nghiệm (Một số câu hỏi tham khảo) 

* Dạng 1. Học sinh lựa chọn phương án đúng nhất 

Câu 1. Nét đẹp trong tín ngưỡng truyền thống của dân tộc ta ở thế kỉ XVI-XVIII là gì?    

A. Thờ cúng tổ tiên, anh hùng dân tộc.   

B. Tổ chức chợ phiên thường niên. 

C. Phật giáo được khôi phục trở thành quốc giáo. 

D. Lễ hội đền Hùng ba năm tổ chức một lần.                       

Câu 2. Vương quốc Anh được gọi là “đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn” có nghĩa là 

A. có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới. 

B. có nền kinh tế phát triển bậc nhất châu Âu. 

C. vì mặt trời mọc và lặn đều ở nước Anh. 

D. nền công nghiệp phát triển tỏa sáng ví như mặt trời. 

Câu 3. Học thuyết về chủ nghĩa xã hội do C.Mác và Ph. Ăng-ghen khởi xướng đã ra đời trong bối 

cảnh nào? 

A. Sự phát triển nhanh chóng của phong trào công nhân. 

B. Giai cấp công nhân còn đấu tranh tự phát. 

C. Các cuộc đấu tranh của công nhân còn rời rạc. 

D. Chưa có tổ chức lãnh đạo theo đường lối đúng đắn. 

Câu 4. Loại hình nghệ thuật nào thịnh hành ở Đàng Ngoài của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - 

XVIII? 

A. Hát chèo.            B. Hát tuồng.               C. Nhã nhạc cung đình.           D. Đờn ca tài tử. 

Câu 5. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng tình hình thủ công nghiệp của Đại Việt 

trong các thế kỉ XVI - XVIII? 

A. Xuất hiện một số nghề thủ công mới, như: khai mỏ, khắc bản in gỗ,… 

B. Các nghề thủ công truyền thống (gốm sứ, dệt lụa,…) lụi tàn, không phát triển. 

C. Các làng nghề thủ công tiếp tục phát triển, nổi tiếng là: gốm Bát Tràng,.. 

D. Một số thợ thủ công lên thành thị, lập phường, vừa sản xuất vừa bán hàng. 

Câu 6. Sinh vật Việt Nam đa dạng thể hiện như thế nào? 

A. Sự đa dạng về thành phần loài, về gen di truyền, về kiểu hệ sinh thái, và về công dụng của các 

sản phẩm sinh học. 

B. Có nhiều sinh vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam. 

C. Có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. 

D. Có nhiều loài động thực vật quý hiếm. 

Câu 7. Đâu không phải là hệ sinh thái nước ngọt? 

A. Sông. B. Rạn san hô. C. Đầm. D. Hồ. 

Câu 8. Ngày càng mở rộng và lấn át các hệ sinh thái tự nhiên là? 

A. Hệ sinh thái rừng ngập mặn. 

B. Hệ sinh thái nông nghiệp. 

C. Hệ sinh thái rừng tre nứa. 

D. Hệ sinh thái rừng nguyên sinh. 
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Câu 9. Nước nào sau đây không có chung Biển Đông với Việt Nam? 

A. Trung Quốc. 

B. Myanmar. 

C. Philippines. 

D. Brunei. 



Câu 5. Đường cơ sở là 

A. đường ở trung tâm nơi mà thuỷ triều thường dâng lên. 

B. căn cứ để xác định phạm vi, độ sâu của các vùng biển khác. 

C. căn cứ để xác định phạm vi, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. 

D. đường phân định vùng biển của một nước với vùng biển quốc tế. 

* Dạng 2: Câu trắc nghiệm đúng sai  
Câu 1. Đọc tư liệu sau:  

“Hội An là cảng thị lớn nhất Đàng Trong và là nơi cập bến của nhiều thuyền buôn nước ngoài. 

Ngoài người Nhật, người Hoa, thương nhân Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp cũng thường xuyên 

lui tới Hội An. Họ bán vũ khí, hàng mĩ nghệ, thực phẩm đã chế biến, kẽm, bạc,...và mua đủ thứ 

như: tơ lụa, lâm sản quý, yến sào, nông sản.” 

 (Theo Trương Hữu Quýnh, Đại cương Lịch sử Việt Nam, Toàn tập,  

NXB Giáo dục, 2001, tr.379) 

a) Hội An là cảng thị lớn nhất Đàng Trong. 

b) Thương nhân Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, và Pháp đều có mặt tại Hội An để buôn bán hàng hóa. 

c) Hội An chủ yếu chỉ giao dịch với thương nhân Nhật Bản và người Hoa, không có sự tham gia 

của các nước phương Tây. 

d) Thương nhân từ Đức có thể bán các mặt hàng như vũ khí, thực phẩm chế biến sẵn tại Hội An 

và mua tơ lụa hoặc lâm sản quý. 

Câu 2. Chọn các câu đúng (Đ), sai (S) trong các câu đã cho dưới đây: 

a) Sự phong phú và đa dạng của sinh vật Việt Nam chỉ thể hiện ở thành phần loài. 

b) Sự phong phú và đa dạng của sinh vật Việt Nam chỉ thể hiện gen di truyền và kiểu hệ sinh thái. 

c) Sự phong phú và đa dạng của sinh vật Việt Nam thể hiện ở thành phần loài, gen di truyền và 

kiểu hệ sinh thái. 

d) Việt Nam là một trong 16 quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao nhất thế giới. 

II. Câu hỏi tự luận 

Câu 1. Hãy kể tên hai làng nghề thủ công (làm tranh, làm gốm) ở Việt Nam được hình thành từ các 

thế kỉ XVI - XVIII vẫn tồn tại, phát triển đến ngày nay. Hãy đề xuất ít nhất 2 giải pháp để bảo tồn 

các làng nghề đó. 

Câu 2. Nêu nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Câu 3. Nêu đặc điểm về khí hậu và thủy văn của vùng biển đảo Việt Nam. 

Câu 4. Cho bảng số liệu sau: 

Diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam giai đoạn 1943 – 2020 

Năm 1943 1983 2020 

Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha) 14,3 6,8 10,3 

1. Hãy tính tỉ lệ (%) che phủ rừng so với diện tích đất liền (diện tích đất liền làm tròn là 33 

triệu ha). 

2. Nhận xét về xu hướng biến động của diện tích rừng nước ta và cho biết nguyên nhân. 
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